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Một số tờ báo của Trung Quốc gần đây như "Đại Công Báo", “Văn Hối”, “Đông Phương” và nguyệt san “Phòng Vệ Hán Hòa” dẫn lời các nhà quan-sát quân sự Bắc Kinh cho rằng tuy từ đầu năm 2009 đến nay, các bước chuẩn bị đấu tranh quân sự của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam) vô cùng rầm rộ. Bài viết sau đây  đưa ra những  phân  tích trong bối cảnh hiện nay và những vấn đề nếu Trung Quốc quyết  định áp dụng hành động quân sự trong tranh chấp chủ quyền biển Đông, sự chuẩn bị của Việt Nam cũng như cái giá Trung Quốc phải trả. 
Phần lớn các nhà bình luận cũng như chiến lược gia đều đặt ưu tiên cho cố gắng quốc tế hóa vấn đề Biển Ðông, đưa quyền lợi của các quốc gia trong vùng để có sự tham gia của Hoa Kỳ, Nga Sô, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Úc Ðại Lợi và Ðại Hàn. Ðây là điều Việt Nam cần làm song song với các lãnh vực khác. Bài viết này chỉ đặt trọng tâm về khía cạnh quân sự trong nỗ lực bảo vệ các đảo tại Trường Sa của Việt Nam với tấm lòng chia xẽ tích cực trong cố gắng của nhà cầm quyền và đồng bào quốc nội để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải mà tổ tiên chúng ta để lại.
TÌNH TRẠNG CHIẾM ĐÓNG TẠI TRƯỜNG SA
Sau đây là chi tiết về tình trạng chiếm đóng các đảo, đá, bải san hô dựa theo chi tiết mới nhất có được. Trước 1975, Ðài Loan đóng quân tại đảo Itu Aba (Ba Bình) do Nhật giao lại cho Trung Hoa Dân Quốc sau Đệ II Thế Chiến. Philippines và VNCH đóng quân trên trên một số đảo khác. Tháng 4 năm 1975, Hải Quân Cộng Sản Việt Nam chiếm các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa. Sau năm 1975, Việt Nam, Philippines, Malaysia bắt đầu trải thêm quân trên các đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc chỉ mới chiếm các bãi đá + san hô Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Huy Gơ và Xu Bi vào đầu năm 1988:
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· Việt Nam là nước chiếm nhiều đảo nhất, đóng quân trên 9 đảo + 12 bãi đá chìm (.469 km²) với 33 điểm đóng quân trải dài từ phía Bắc đến Tây Nam trong quần đảo Trường Sa. Trường Sa Lớn là đảo lớn nhất do Việt Nam giử. Có một phi đạo dài khoảng 600 m. Ngoài ra, Việt Nam đã thiết lập từ năm 1988 một hệ thống nhà giàn DK1 gồm bảy cụm:​ Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Ba Kè, Vũng Mây với 15 nhà giàn nằm ở thềm lục địa phía Tây Nam quần đảo Trường Sa, cách Vũng Tàu 250 - 350 hải lý. Việt Nam áp dụng những kỷ thuật học được trong ngành dầu khí để xây dựng các nhà giàn này. 

· Phi Luật  Tân  chỉ  chiếm có 7 đảo + 2 bãi đá chìm + 1 đảo nhỏ phía Ðông Bắc quần đảo Trường Sa nhưng diện tích lại nhiều nhất (.839 km²). Thị Tứ (Pag-asa) là đảo lớn nhất có một phi đạo dài khoảng 1,260 m. Mặc dù không có đóng quân, một số bãi san hô và đá ngầm về phía cực Ðông của quần đảo Trường Sa có thể xem như thuộc về Phi Luật  Tân.

· Mã  Lai Á  đóng  quân  trên 1 đảo nhân tạo + 5 bải đá chìm + 1 bải cạn về phía Ðông Nam quần đảo Trường Sa với diện tích .062 km².
· Ðài  Loan chỉ có một  đảo và một bải đá ngầm. Ðảo Ba Bình (Itu Aba) là đảo lớn nhất (380 m x 120 m = .460 km²) trong quần đảo Trường Sa do Nhật giao lại cho Trung Hoa Dân Quốc sau Đệ II Thế Chiến. Có một phi đạo dài 1,150 m vừa mới xây xong đầu năm 2008. 
· Trung Quốc chỉ  mới chiếm 2 bãi đá + 5 bãi san hô (0 km²) đầu năm 1988. Tháng 4 năm 1988, Trung Quốc chiếm bãi đá Gạt Ma (Johnson South Reef) của Việt Nam sau một trận hải chiến ngắn ngủi với Hải Quân Việt Nam. Năm 1995, Trung Quốc chiếm bãi đá ngầm thuộc nhóm đá Vành Khăn (Mischief Reef) phía Ðông Trường Sa của Philippines. Trung Quốc dùng những kỷ thuật xây  cất trong ngành dầu khí để xây những kiến trúc rất vững chắc.
TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG – ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA MỔI BÊN
So sánh tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và Việt Nam nhất là điều không tưởng. Ngay lực lượng của các nước ASEAN cọng lại cũng chẳng nghĩa lý gì. Trong hơn 3 thập niên qua, trong mỗi năm, Trung Quốc đả bỏ ra cả ngàn tỷ Mỹ Kim để phát triển lực lượng Hải-Quân Không của mình với mục tiêu chia đôi Thái Bình Dương với Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 21. Thống trị Biển Đông chỉ là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhưng lại là ưu tiên cấp bách nhất, vượt qua cả vấn đề Ðài Loan và Tân Cương-Tây Tạng. Việt Nam là nước nhỏ lại chịu áp lực nặng nhất từ Trung Quốc. Điều này không có nghĩa là Việt Nam phải chịu bó tay mặc cho Trung Quốc thực hiện chủ nghĩa bá quyền của mình.
I. TRUNG QUỐC
Nếu chiến tranh xẩy ra thì các đơn vị hải-không quân của Trung Quốc  tham gia cuộc chiến tranh này sẽ  là Hạm Ðội Nam Hải (Bộ Tư Lệnh đặt tại Trạm Giang, Quảng Châu). Ðây là hạm đội lớn nhất của hải quân TQ. Phần  lớn các chiến hạm nổi đặt căn cứ tại CCHQ Zhanjiang trong khi các tàu ngầm đặt căn cứ tại CCHQ Yulin (Sanya) trên đảo Hải Nam. Hạm Đội Nam Hải có nhiều căn cứ HQ tại Guangzhou, Haikou, Shantou, Mawei và Beihai và các căn cứ hải-không quân tại Lingshui, Haikou, Sanya, Zhanjiang và Guiping. 
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Lực lượng của HĐNH gồm có:

· Khu Trục Hạm: 2 loại Luyang, 2 loại Luyang II, 1 loại Luhai, 6 loại Luda

· Khu Trục Hạm hạng nhẹ: 4 loại Jiangkai II, 4 KTH loại Jiangwei II, 6 loại Jianghu V – 4 loại Jianghu II
· Tàu ngầm: 8 loại Ming

· Tàu đổ bộ: 1 LPD loại Yuzhao - 11 LST loại Yuting 
· Tàu chở quân: 6 chiếc loại Qiongsha

· Thủy Quân Lục Chiến: 2 lữ đoàn khoảng 10,000 người. 

Trung Quốc đang gấp rút hoàn tất chiếc Hàng Không Mẫu Hạm hạng trung Varyag mua của Nga vào năm 2011 và sẽ được bổ sung cho HÐNH. Lúc đó, khả năng của HÐNH trong khu vực Biển Ðông sẽ được cải thiện rất nhiều.
Trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã xây dựng một sân bay lớn đáp ứng được việc cất/hạ cánh cho các máy bay hạng nặng cùng hai bến cảng tàu lớn. Hiện nay cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm đã hoàn chỉnh và được tổ chức như một thị xã, nhằm phục vụ mục đích quốc phòng và kinh tế của Trung Quốc trong toàn bộ khu vực biển Đông.
Trung Quốc đặt Bộ Chỉ Huy toàn thể lực lượng quân trú phòng quần đảo Hoàng Sa ở đây. Căn cứ quân sự này kiên cố nhất trên Biển Đông. Sách Ocean Yearbook 10 (Chicago 1993) cho biết có tới 4,000 binh sĩ Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến trong vùng biển Hoàng Sa. Phần lớn số lính này đóng tại đảo Phú Lâm, số ít đóng trên đảo Lincoln và các đảo thuộc nhóm Trăng Khuyết. Đảo có cầu tàu lớn, phi trường dài 3,250 m (?), đài kiểm báo, kinh đào và nhiều tiện nghi quân sự khác.

Khả năng quân sự của đảo Phú Lâm có thể được thổi phồng vì đây chỉ là một đảo nhỏ, dài 1.7 km, rộng 1.2 km (diện tích khoảng 1.3-2.1 km²) nên vấn đề xữ dụng cho các phản lực cơ chiến đấu hạng nặng cũng cần được kiểm chứng.
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Ðảo Phú Lâm - Hoàng Sa

Trong trường hợp cần thiết, HÐNH còn được tăng cường bởi các lực  lượng  sau:

· Hai hạm đội Đông Á và Bắc Á với lực lượng tương đương. Tính đến nay, lực lượng Hải Quân Trung Quốc (HQTQ) với 250,000 quân (35,000 phòng vệ duyên hải - 56,000 Thủy Quân Lục Chiến - 56,000 hải-không quân) được trang bị với khoảng 1160-1270 chiến hạm và 400-500 phi cơ đủ loại (633 chiến đấu, 153 yểm trợ & tiếp tế). Chủ lực là 58 tàu ngầm, 78 khu trục hạm và 84 chiến hạm đổ bộ.
· Hai hạm đội thương thuyền và tàu đánh cá.

· Các tàu kiểm soát ngư chính.

· Các đơn vị Không Quân đóng tại duyên hải phía Nam và các tỉnh tiếp giáp biên giới Trung - Việt.
II. VIỆT NAM
Hiện nay, lực lượng Hải & Không Quân và Phòng Thủ Duyên Hải Việt Nam gồm có như sau:

· 4 Khu Trục Hạm hạng nhẹ săn tàu ngầm loại Petya của Nga. Trong nỗ lực canh tân hóa, HQVN đã đặt đóng 2 KTH đa năng loại Gepard 3.9 đã được hạ thủy tại Nga, chiếc đầu tiên đã được bàn giao đầu năm 2011. VN cũng dự trù đóng 2 chiếc loại này với sự chuyển giao kỹ thuật, vũ khí và cơ phận từ Nga.

· 6 chiếc tàu tuần tiễu cao tốc (4 chiếc loại Tarantul và 2 chiếc loại Molniya thuộc dự án BPS-500). VN cũng đang đóng 10 chiếc loại BPS-500 với chuyển giao kỹ thuật từ Nga.

· 18 chiếc tàu tuần tiễu loại OSA, TURYA, SHERSHEN, SVETLYAK.

· Việt Nam đã ký hợp đồng trị giá gần 2 tỷ Mỹ Kim để mua của Nga 6 tàu ngầm tấn công loại Kilo 636 cải tiến - dự trù chuyển giao mổi năm một chiếc kể từ 2013. 
· Phi cơ tuần tiễu và săn tàu ngầm:

· Việt Nam đã mua ba máy bay EADS-CASA C212 Series 400 của Tây Ban Nha chuyên tuần tra và theo dõi biển. 

· Tháng 5-2010, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 máy bay loại Twin Otter Series 400 do hảng Viking Air của Gia Nã Ðại sản xuất chuyên tuần tra và theo dõi biển.

· 15 trực thăng Kamov loại Ka-28 sẽ được chuyển sang cho hải quân và sẽ sẵn sàng hoạt động trong năm 2010.
· Không Quân Việt Nam: KQVN hiện có 12 phi cơ loại SU-30MK2V. Năm 2009, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 12 chiếc, sau giảm còn 8 chiếc SU-30MK2V của Nga trị giá 400 triệu Mỹ Kim. Bốn chiếc đầu tiên sẽ được giao hàng cho Việt Nam vào cuối năm 2010 và 4 chiếc tiếp vào năm sau. Năm 2010, DefenseNews nói truyền thông Nga đưa tin Việt Nam cũng đang chuẩn bị mua thêm 12 máy bay chiến đấu Su-30MK2. Với các chiến đấu cơ được lắp đặt tên lửa chống tàu chiến loại AS-17 Krypton, Không Quân Việt Nam cũng vẫn sẽ góp phần vào việc phòng thủ biển.

· Phòng thủ duyên hải:
· Ðược trang bị bằng các loại tên lửa siêu âm chống hạm tầm thấp Kh-41 Moskit/SS-N-22 Sunburn và P-800 Oniks/SS-N-26 Yakhont (Còn gọi là hệ thống phòng thủ Bastion).
· Việt Nam cũng đã mua bốn hệ thống radar Kolchuga của Ukraine với giá 27 triệu Mỹ Kim một hệ thống. Mỗi hệ thống này bao gồm ba thiết bị quét để tạo ra tam giác theo dõi có thể phủ được 32 mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. 
· Tờ The Straits Times mới cho biết có thể Việt Nam và Israel sẽ hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) vào cuối tháng 5-2010 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, để bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.
· Hạ tầng cơ sở: Hồi tháng Hai năm 2007, BBC đưa tin Nga thiết lập hai trung tâm bảo trì vũ khí do họ sản xuất, một tại Việt Nam và một tại Trung Quốc. Với hợp đồng mua 6 tàu ngầm tấn công loại Kilo cuối năm 2009,  Việt Nam đã trả thêm cho Nga 2 tỷ Mỹ Kim để giúp thiết lập một căn cứ tầu ngầm, cung cấp thiết bị bảo trì và sửa chữa, thành lập một trung tâm chỉ huy & truyền tin, và huấn luyện các cán bộ chuyên môn cho Việt Nam. Việt Nam rất cần đến điều này, đó là vì Hải Quân Việt Nam chưa có nhân sự cho một lực lượng tàu ngầm.
III. NHỮNG VẤN ÐỀ CỦA TRUNG QUỐC
1. Vấn đề chính trị:
· Quần đảo Trường Sa hiện nay, có một số đảo nằm sát bờ biển Malaysia và Philippines, có một số đảo gần đường trung tuyến Việt Nam-Malaysia, cách Trung Quốc xa như vậy, nói là của Trung Quốc thật khó có sức thuyết phục. 

· Một hành động quân sự quy mô của Trung Quốc  với Việt Nam,  sẽ thiêu hủy hoàn toàn hình tượng quốc tế “hoà bình phát triển” mà Trung Quốc tạo dựng trong gần 20 năm qua. Hệ quả là sự đối phó của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ðại Hàn, Ấn Ðộ, Úc Ðại Lợi và cả Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đối với Trung Quốc sẽ tăng cao.
· Gần đây, hợp tác và trao đổi quân sự giữa Mỹ với ASEAN và Việt Nam đã có những bước tiến lớn; một khi Trung Quốc áp dụng hành động quân sự, dư luận và báo chí chính thức của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Tây Phương khác sẽ đứng về phía Việt Nam. Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Ðại Hàn có thể cung cấp cho Việt Nam giúp đỡ về tình báo và tiếp liệu quân sự. 
· Một khi chiến tranh bùng nổ, sẽ thúc đẩy nhanh hơn sự thành lập chính thức của tổ  chức “NATO Ðông Nam Á mở rộng” với sự tham gia của các cường quốc trong vùng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ðại Hàn, Ấn Ðộ và Úc Ðại Lợi. Nga Sô cũng có thể tham gia. Bên cạnh đó, “Học thuyết quân sự mới” của Australia cho rằng biển Đông chính là “biên cương lợi ích” của Australia sẽ có cớ phát triển. Hơn thế, tại khu vực này, tồn tại “Hiệp ước đồng minh Mỹ - Singapore - Australia” và từ sau năm 1995, Mỹ cùng với 6 nước ASEAN là Philippines, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Brunei tổ chức cuộc diễn tập quân sự hàng năm mang tên “Carat”, trên thực tế đã trở thành quan hệ “đồng minh”.

2. Vấn đề quân sự :
· Các nhà quan sát quân sự Bắc Kinh nêu rõ nhìn bề ngoài, so sánh sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc  với Việt Nam, phía Trung Quốc có vũ khí hiện đại mang tính áp đảo, nhất là ưu thế về số lượng và chất lượng tàu mặt nước, tàu ngầm cỡ lớn gấp hơn 15 - 20 lần so với Việt Nam. Thế nhưng, phân tích sâu về học thuyết địa-quân sự, thực sự bùng nổ chiến tranh trên không và trên biển với Việt Nam, ưu thế sức mạnh quân sự không hẳn nghiêng về Trung Quốc hoàn toàn. Bởi vì đặc điểm mới của chiến tranh kỹ thuật công nghệ cao với vũ khí hoả tiển, so sánh sức mạnh của nước mạnh, nước yếu chỉ là một phần. Theo đó, nước yếu với trang bị hợp lý, với sự giúp đỡ của các cường quốc trong vùng thì trong chiến tranh trên biển và trên không, vẫn có thể dựa vào ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa v.v... để đánh trả.  Dân tộc Việt Nam sẵn sàng hy sinh để bảo toàn sự vẹn toàn lãnh thổ của mình.
· So sánh cụ thể hơn, về hải quân và không quân của Trung Quốc tham-gia cuộc chiến tranh này sẽ  là Hạm Ðội Nam Hải (Bộ Tư Lệnh đặt tại Trạm Giang, Quảng Châu). Về hải quân, Việt Nam chỉ có 2 KTH loại Gepard 3.9 sắp nhận vào cuối năm 2010 và một số tàu tuần tiểu loại Molniya (BPS-500). Bù vào đó, Việt Nam sắp có 6 tàu ngầm Kilo loại 636 cải tiến  và khoảng 30 máy bay chiến đấu Su-30MK2V với khả năng chiến đấu tương đương với không quân Trung Quốc. Trung Quốc  và Việt Nam đều được trang bị hoả tiển đất đối không hiện đại “S-300 PMU1”. Lực lượng phòng không của Việt Nam có 2 tiểu đoàn. Thêm vào đó, Việt Nam đang thương thuyết với Israel để hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) vào cuối tháng 5-2010 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại quần đảo Trường Sa. Như vậy, sức mạnh tại biển Đông của Việt Nam ngày càng phát triển. Các  nước Malaysia, Indonesia và Singapore cũng đang phát triển hải-không quân của mình với khả năng tương đương; tuy nhiên, sự phối hợp giữa 4 lực lượng này là điều chưa thấy được hiện nay.
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3. Vấn đề địa lý: 
· Toàn bộ 33 vị trí đóng quân mà Việt Nam kiểm soát hiện nay tại Trường Sa, cách đất liền từ 250-350 hải lý trong khi cách đảo Hải Nam 800 hải lý. Tại khu vực này, Việt Nam có các căn cứ không quân tại vịnh Cam Ranh (Nha Trang) và các phi trường ở miền Nam, đa số không phận tại khu vực tranh chấp này đều nằm trong tầm tác chiến của máy bay tấn công Su-30 MK2V (tầm hoạt động 1,620 hải lý, bán kính tác chiến 810 hải lý). 
· Nếu so sánh, không quân Trung Quốc kể cả cất cánh từ sân bay tại đảo Hải Nam, khoảng cách đường thẳng đối với 21 đảo bãi Việt Nam đang kiểm soát đã lên đến 800 hải lý, còn cất cánh từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa cho các máy bay nhỏ hơn, khoảng cách đến Trường Sa cũng lên đến từ 400-500 hải lý… Điều này buộc máy bay của Không Quân Trung Quốc cần được tiếp tế trên không mới có thể tham chiến. Tuy vậy, thời gian tác chiến trên vùng trời biển Đông so với máy bay chiến đấu cùng loại của Không Quân Việt Nam cũng ngắn hơn khoảng 50%.
· Không Quân Việt Nam còn có một số Mig-21 loại cũ dù đã được tân trang nhưng những phi cơ này cũng có thể dùng để tấn công các vị trí Trung Quốc tại Hoàng Sa dù rằng có thể bị thiệt hại nặng.
4. Vấn đề chiến thuật : 
· Nếu Trung Quốc quyết định tấn công Việt Nam tại Trường Sa thì đây sẽ là một cuộc chiến hạn chế chứ không phải như cuộc chiến biên giới năm 1979 hay là một cuộc chiến toàn diện. Trung Quốc có thể chiếm vài đảo của Việt Nam và dừng lại khi quốc tế bắt đầu can thiệp. Cuộc chiến biên giới năm 1979 chỉ xảy ra chưa đầy 1 tháng mà thương vong hai bên đã lên đến 100,000 người. Một cuộc chiến toàn diện, nếu có xảy ra, Việt Nam có thể huy động 40 triệu dân sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ đất nước. Trung Quốc có thể đánh phủ đầu bằng cách tấn công các cơ sở quân sự trọng yếu của Việt Nam trước khi tấn công Trường Sa. 
· Máy bay chiến đấu Không Quân Việt Nam có thể sẽ áp dụng chiến thuật không kích thấp trong việc tấn công đảo, bãi. Vì thế, ngay cả khi Trung Quốc chiếm lĩnh được các đảo bãi Việt Nam đang kiểm soát hiện nay, bảo vệ lâu dài là vấn đề vô cùng  khó khăn. Ngoài ra, với  chiến thuật không kích tầm  thấp, Không Quân Việt Nam sẽ tránh được sự theo dõi của các loại radar trên tàu mặt nước của Trung Quốc và trực tiếp tấn công các tàu mặt nước cỡ lớn của Hải Quân Trung Quốc.

· Hải Quân Việt Nam không có tàu mặt nước cỡ lớn, cho nên không ngại Trung Quốc áp dụng chiến thuật không kích tầm  thấp. Hơn thế, tàu ngầm hiện đại của Trung Quốc không thể phát huy sức mạnh vì Hải Quân Việt Nam chỉ có các tàu nhỏ. Những loại tàu đổ bộ từ đất liền tiến ra đảo, bãi quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện nay, đa số là tàu vận tải cỡ nhỏ lớp từ 300-500 tấn trở xuống, hơn thế phần nhiều là được đóng bằng gỗ, cho nên điều động tàu ngầm hiện đại để tiêu diệt là không khả thi. 
· Trung Quốc phải tính đến nhân tố máy bay chiến đấu Su-30MK2V của Việt Nam có thể sẽ được trang bị hỏa tiễn hành trình siêu âm “BrahMos” (của Ấn Độ) và “Yakhont/Oniks P-800” (của Nga) với tầm bắn đạt 300 km. Các loại mới hơn kể cả loại Tomahawk của Hoa Kỳ có tầm bắn đến 900 hải lý. Các hỏa tiễn hành trình siêu âm này cũng có thể đặt căn cứ dọc theo bờ biển, tấn công hạm đội Trung Quốc mà không cần tàu bè.
IV. NHỮNG VẤN ÐỀ CỦA VIỆT NAM: CHÍNH  TRỊ  - TÀI CHÁNH - THỜI  GIAN VÀ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG CHIẾN ÐẤU
Liên quan tới việc mua vũ khí và hiện đại hóa quân sự, trả lời phóng vấn đài Á Châu Tự Do, GS Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc, cho biết: “Thứ nhất là chi phí, tiếp đến là sự cân bằng. Bằng cách mua trực thăng của Pháp mà vẫn còn các máy bay từ thời Xô Viết, hay cố gắng lấy các phụ tùng thay thế cho các máy bay Mỹ mà Việt nam có được từ thời chiến tranh, có thể tạo nên một rắc rối khủng khiếp về hậu cần cho quân đội Việt Nam. Việt Nam không thể trộn lẫn mọi thứ với nhau bằng cách mua mỗi nơi một ít vì nó sẽ tạo nên khó khăn lâu dài. Việc bảo vệ chủ quyền biển tất nhiên là ưu tiên hàng đầu, rồi bảo vệ biên giới. Thế nhưng trong tất cả những rủi ro thì Việt Nam phải tính đến, trong khi lên kế hoạch đưa vào một thế hệ thiết bị mới cho một thập kỷ tới hoặc lâu hơn nữa, thì đâu là những rủi ro chính trong một khoảng thời gian nhất định. Đó là một điều khó khăn cho người lên kế hoạch. Việt Nam phải cân nhắc việc các vũ khí có phù hợp với nhau không, rồi kể cả khi có vũ khí rồi thì làm thế nào để phối hợp nó trong cả một tổng thể để giúp quân đội hoạt động hiệu quả”.

Khi được hỏi đến những rủi ro và thách thức đi kèm, liên quan đến việc mua sắm vũ khí của Việt Nam, GS Carlyle Thayer nói: “Rủi ro đầu tiên là vấn đề chi phí. Sách trắng của Việt nam vừa công bố với các số liệu quốc phòng cho thấy không cách nào mà có thể dùng toàn bộ ngân sách năm ngoái để mua 6 tàu ngầm. Mà 6 tàu ngầm này chưa bao gồm cả việc huấn luyện, trang bị hạ tầng. Vì vậy tăng trưởng kinh tế của  Việt nam cần phải rất cao để có tiền chi tiêu quốc phòng. Đây là một trò mèo vờn chuột. Rủi ro thứ hai nữa là vấn đề vũ khí không tương thích với nhau. Họ mua tàu ngầm ở đây, nhưng họ không biết làm thế nào để phối hợp nó với các vũ khí khác và như thế thì tốn kém. Rồi còn vấn đề về chỉ huy điều khiển. Trong tình huống có xung đột, liệu Việt Nam có thể bảo đảm tất cả các lực lượng quân đội được sử dụng một cách hợp lý, và tránh việc người điều khiển sử dụng vũ khí vào kẻ thù hoặc ví dụ là Trung quốc hay bất cứ nước nào khác, khi họ cảm thấy bị nguy hiểm, thay vì tuân theo lệnh một cách nghiêm ngặt. Vì thế chi phí, rồi việc phối hợp các vũ khí với nhau và có được sự chỉ huy điều khiển đúng, đều là những vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt khi hiện đại hóa quân đội”.  

Việt Nam chắc cũng đã nghĩ đến hai khía cạnh này. Về tài chánh, trong hơn 3 thập niên qua, Trung Quốc đã bỏ vài ngàn tỷ Mỹ Kim để canh tân hải-không quân của mình thì Việt Nam cũng cần có sự chi tiêu tương xứng theo một tỷ lệ hợp lý. Việt Nam phải tận dụng quan niệm chiến tranh phi đối xứng khi cải tiến hệ thống phòng thủ của mình. Vấn đề điều hợp các hoạt động của hải-không quân, tàu ngầm, hệ thống phòng thủ duyên hải từ các nguồn cung cấp khác nhau đòi hỏi các hệ thống điều khiển chiến báo tinh vi và phức tạp. Việt Nam có thể nhờ sự giúp đỡ kỹ thuật và huấn luyện từ Hoa Kỳ và Ấn Độ là nước sử dụng quân cụ từ nhiều nước khác nhau cũng như Việt Nam.
KẾ HOẠCH TẤN CÔNG CỦA TRUNG QUỐC
Tại khu vực Biển Đông, hiện nay có ba nước tồn tại bất đồng lớn nhất với Trung Quốc về lãnh hải và hải đảo là Việt Nam, Philippines và Malaysia, trong đó Việt Nam là hàng đầu. Vì thế, khả năng bùng nổ xung đột quân sự tại khu vực biển Đông chỉ có thể là Trung Quốc tấn công quân sự chiếm các đảo, bãi mà Việt Nam đang kiểm soát tại quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa). Hiện nay, các nước trong tổ chức ASEAN có thể chia làm 3 nhóm:

1. Việt Nam chiếm nhiều đảo nhất tại Trường Sa và là nước chịu nhiều áp lực nhất của Trung Quốc; do đó, nếu Trung Quốc quyết định dùng vũ lực tại Trường Sa thì Việt Nam sẽ là mục tiêu đầu tiên.

2. Hai nước Malaysia, Philippines đều có quân trên một số đảo tại Trường Sa. Indonesia và Brunei thì  chỉ tuyên  bố  chủ  quyền. Ðài  Loan đóng  quân  trên  đảo  Ba Bình nhưng không  có  xung khắc  với  Trung Quốc về  vấn  đề  Biển  Ðông. Các nước này có thể xem như mục tiêu thứ yếu của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đè bẹp được Việt Nam thì đối với các nước khác có thể xem như "bất chiến tự nhiên thành”. Việc các tàu ngư chính của Trung Quốc đã bị tàu Malaysia bám theo sát trong khoảng thời gian 17 tiếng đồng hồ từ 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 đến 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4, 2010 cùng lúc phi cơ chiến đấu của Malaysia đã xuất hiện bay lượn liên tục khoảng 15 phút bên trên hai chiếc tàu này khiến tàu của Trung Quốc phải bỏ chạy cho thấy rằng các nước Ðông Nam Á đã ý thức được tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
3. Các nước Miến Điện, Tân Gia Ba, Thái Lan, Cam Bốt, Lào thì không có quyền lợi gì tại Biển Đông. Thậm chí, Thái Lan còn công kích khi Việt Nam tăng cường mua vũ khí để tự vệ. Báo Bangkok Post của Thái Lan, số ra ngày 21 tháng 12 năm ngoái, có tựa đề “Hãy cân nhắc việc gia tăng vũ trang này” (Rethink This Arms Buildup). Bài báo cho rằng, việc mua sắm vũ khí của Việt Nam sẽ không có lợi cho các nước trong vùng vì có khả năng “gia tăng căng thẳng trong khu vực và tái khởi động một cuộc chạy đua vũ trang hơn là thúc đẩy hòa bình”. Bài báo nhấn mạnh, Việt Nam bỏ ra hàng tỷ đô la mua tàu ngầm loại kilo và chiến đấu cơ Su-30, là điều làm cho các nước trong khu vực lo ngại, vì chiến đấu cơ mà Việt Nam mua là quá hiện đại so với không lực của các nước khác trong khu vực, và việc mua tàu ngầm “mang lại cho Việt Nam loại vũ khí mà các đối tác của Hà Nội trong khối Asean không hề có”. Bài báo đưa ra khuyến cáo cho lãnh đạo ASEAN, nên thảo luận trực tiếp với Việt Nam về việc gia tăng vũ trang này, và rằng "không có lý do gì để Việt Nam bắt đầu một chương trình tái vũ trang". Việt Nam cần nghĩ lại kế hoạch "tái khởi động cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Đông Nam Á. Nếu không, Việt Nam cần công khai toàn bộ các chi tiết của các hợp đồng mua vũ khí và giải thích rõ lý do". Báo Straits Times của Singapore cũng có bài viết liên quan đến việc mua vũ khí của Việt Nam. Bài báo cho rằng, Việt Nam mua sắm vũ khí ồ ạt trong thời gian qua là quá nhiều và quá sớm, do Việt Nam bị hạn chế trong việc phối hợp các loại vũ khí trong không gian hai, ba chiều. Điều quan trọng mà Việt Nam cần làm là học cách phối hợp các loại vũ khí hoạt động với nhau, cũng như học cách duy trì và bảo dưỡng để các loại vũ khí này phát huy hết khả năng chiến đấu. 
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Ðảo Itu Aba (Ba Bình) của Ðài Loan
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Ðảo Pag-asa (Thị Tứ) của Philippines
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Ðảo Trường Sa Lớn của Việt Nam
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Ðảo nhân tạo Swallow Reef của Malaysia




Rất nhiều bình luận gia ngoại quốc cho rằng Việt Nam cần phải tận dụng sự ủng hộ của các quốc gia ASEAN trong vấn đề Biển Đông và Việt Nam cũng đang làm hết sức mình trong chiều hướng trên; tuy nhiên, Việt Nam cũng thừa sức hiểu rằng ASEAN là một tổ chức rời rạc với các quyền lợi khác nhau. Thái Lan, dù được Hoa Kỳ xếp vào hạng quốc gia thân cận nhất, lại là nước chuyên môn đi hàng hai. Thái độ này cần được sữa đổi. Trung Quốc đã và đang lợi dụng sự mâu thuẫn này để lấy quyền lợi tối đa cho mình. Rốt cuộc, Việt Nam cũng phải tự lo cho thân mình thôi. Hy vọng Hoa Kỳ và các cường quốc trong khu vực có thế kéo các quốc gia này lại với nhau.
Hai kịch bản có thể xảy ra:

-  Tấn công trước khi Trung Quốc có Hàng Không Mẫu Hạm: Trong trường hợp này, Trung Quốc dư sức chiếm vài đảo của Việt Nam dù không có sự yểm trợ của không quân. Thiệt hại của 2 bên cũng tương đối nhỏ hơn trước khi quốc tế bắt đầu can thiệp.

-   Tấn công sau khi Trung Quốc có Hàng Không Mẫu Hạm: Trong trường hợp này, Trung Quốc có sự yểm trợ của không quân nhưng Việt Nam có nhiều thì giờ hơn để tăng cường việc phòng thủ của mình. Nếu Việt Nam tìm cách đánh chìm HKMH này thì đây sẽ là một thiệt hại rất lớn lao cho Hải Quân Trung Quốc.
KẾ HOẠCH PHÒNG THỦ CỦA VIỆT NAM
Trong tình huống xấu nhất, Việt Nam phải tiên liệu quyết định tấn công của Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào để có biện pháp chống đỡ. Trận chiến xảy ra trên biển cả hoàn toàn khác hẵn trận chiến biên giới năm 1979. Trung Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế về số lượng tàu bè, phi cơ và kỷ thuật. Hai trận  hải  chiến  ngắn  ngủi tại  Hoàng  Sa năm 1974 và  Trường  Sa năm 1988 đã cho chúng  ta những bài  học  thắm  thía. Việt Nam cần phải tìm chiến thuật thích hợp để phòng vệ :

· Thượng sách: Cách hay nhất vẫn là làm cách nào để Trung Quốc không tấn công các đảo của mình tại Trường Sa. Hai nước có khả năng răn đe Trung Quốc là Hoa Kỳ và Nga Sô. Đệ Thất Hạm Đội của Hoa Kỳ dù rằng đang bị trải mỏng vẫn đủ sức tấn công các lực lượng Trung Quốc. Hạm Đội Thái Bình Dương của Nga, dù bị xuống cấp, nếu có sự hiện diện tại Biển Đông cũng là một lực lượng răn đe mà Trung Quốc phải để ý. Nếu Việt Nam có được một sự cam kết phòng thủ chiến lược với Hoa Kỳ và Nga Sô, chính thức hay không chính thức, thì chỉ cần 2 nước này nói thẳng với Trung Quốc không được tấn công các vị trí Việt Nam tại Trường Sa thì chắc Trung Quốc phải suy nghĩ nhiều khi muốn sử dụng vũ lực. Lẽ dĩ nhiên là cũng có cái giá phải trả nhưng chắc chắn Hoa Kỳ và Nga Sô không ép Việt Nam phải làm những gì mà Việt Nam không thể làm được. Việc biến một phần vịnh Cam Ranh thành nơi sữa chửa tàu bè cho các quốc gia Ðồng Minh có thể xem như là bước đầu trong việc tận dụng khả năng của hải cảng này. Việt Nam, cho đến bây giờ vẫn tuyên bố không tham gia bất kỳ một liên minh quân sự nào, không đứng về nước này chống lại nước khác, không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự ở Việt Nam; không dùng sức mạnh quân sự hoặc đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự trong các tranh chấp lãnh thổ; không chạy đua vũ trang; và chỉ từng bước hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực quốc phòng với mục tiêu tự vệ. Nhưng giới lãnh đạo Việt Nam cũng hiểu rằng là Trung Quốc sẽ tìm cách giải quyết dứt điểm vấn đề Trường Sa trong 10-15 năm nữa. Nếu như Việt Nam không tìm cách đẩy mạnh hợp tác chiến lược và tăng cường năng lực hải quân thì một ngày Bắc Kinh sẽ có thể chiếm trọn quần đảo Trường Sa mà không có nước ngoài nào có thể làm điều gì khác được. Ở thời điểm thích hợp, Việt Nam phải làm một sự chọn lựa, không thể duy trì thế đu dây mà Việt Nam cố giữ cho đến bây giờ. Quyết định này đòi hỏi sự can đảm của cấp lãnh đạo Việt Nam. Trong nhiều khía cạnh, hiệp ước phòng thủ chiến lược phải được hoàn thành với những sự chuẩn bị cần thiết trước khi Trung Quốc quyết định xâm chiếm Trường Sa. Nếu Trung Quốc đã chiếm được một số đảo mà có gắng lấy lại là một điều rất khó. Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới với tinh thần dân tộc cao độ. Thủ tướng Hatoyama của Nhật đã dùng chiêu bài đưa các căn cứ của Hoa Kỳ ra khỏi Okinawa để tranh và thắng cử. Trung Quốc hẳn cũng hài lòng với quyết định này. Thế mà chỉ vài tháng sau, ông phải xin lỗi dân chúng Okinawa vì phải giữ lại các căn cứ này. Quan hệ chiến lược của Hoa Kỳ-Nhật Bản và các quốc gia Á Châu đòi hỏi sự can đảm của cấp lãnh đạo và sự hiểu biết và hy sinh của dân chúng Nhật. Các cường quốc châu Á vẫn buôn bán và đầu tư vào Trung Quốc mà vẫn giữ các quyền lợi và quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ. Việt Nam chỉ là một nước nhỏ nhưng chắc chắn vẫn đủ khả năng giữ được sự giao hảo với Trung Quốc mà vẫn bảo vệ các quyền lợi sinh tử của mình. Quyết tâm của Việt Nam sẽ là đầu tàu khiến cho các nước ASEAN phải từ bỏ thái độ đi  hàng hai đầy nguy hiểm.
· Cấp thời:  Bài học của tiền nhân để lại là “lấy nhỏ đánh lớn, lấy hy sinh để trừ cường bạo” vẫn luôn luôn đúng bất cứ thời nào. Việc mua tàu hộ tống loại Gepard 3.9, tàu ngầm Kilo, hỏa tiễn hành trình EXTRA là những điều phải làm nhưng cấp bách phải để ý đến các biện pháp sau:

· Tăng cường hệ thống phòng thủ các đảo cũng như dọc theo bờ biển bằng hệ thống hỏa tiễn hải-không cũng như hải-hải. Một điều mà Việt Nam cần để ý là các hỏa tiễn hành trình loại BrahMos của Ấn Độ/Nga hay loại Tomahawk của Hoa Kỳ. Phiên bản mới nhất có tầm hoạt động đến 900 hải lý, có thể đánh chìm Hàng Không Mẫu Hạm hay các chiến hạm loại lớn. Loại Tomahawk cần có hệ thống hướng dẫn GPS bằng vệ tinh mà chỉ Hoa Kỳ có.
· Việt Nam đủ sức đóng một số lượng lớn các tàu đánh cá từ 300-500 tấn. Nếu các tàu đánh cá này có thể trang bị để đánh cảm tử các chiến hạm Trung Quốc thì đây là cách phòng thủ phi đối xứng của các nước nhỏ. 
· Nga vừa giới thiệu tên lửa diệt hạm Club (NATO gọi là SS-N-27)
Tên lửa 3M-54 có tầm bắn lên đến 300km, mang đầu đạn nặng 220kg. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật của 3M-54 là có quỹ đạo bay kiểu “zic-zắc” rất khó để đánh chặn, pha cuối của tên lửa có tốc độ lên đến gần Mach 3. Tên lửa được dẫn đường kết hợp giữa dẫn đường quán tính và radar chủ động.Thế nhưng, yếu tố làm nên sự nguy hiểm của họ tên lửa diệt hạm Club là sự linh hoạt trong bố trí tác chiến. Họ tên lửa chống hạm Club có thể được bố trí trên tàu chiến mặt nước, trên các hải đảo hay thương thuyền hoặc các tàu đánh cá. Giá cả chắc chắn cũng nhẹ nhàng hơn các hệ thống tên lửa thông thường.
· Dài hạn: Trong tương lai, nếu HQVN có độ khoảng 10 chiếc Khu Trục Hạm loại Gepard 3.9 hay loại mới hơn Steregushchy của Nga + 10 chiếc tàu ngầm loại Kilo hay loại Lada mới hơn của Nga hoặc loại Scorpene của Pháp + 30-50 tàu tuần tiễu cao tốc loại BPS-500 + hệ thống phòng thủ duyên hải và hạm đội tàu đánh cá vũ trang thì việc bảo vệ các đảo tại Trường Sa tương đối khá vững vàng. Không  Quân Việt Nam cũng  phải phát triển tương đương. Khi điều kiện tài chánh và kỹ thuật cho phép thì Việt Nam có thể phối hợp với các hãng đóng tàu của Đại Hàn hay Tây Ban Nha để đóng các Khu Trục Hạm từ 3,000 - 5,000 tấn để tham gia tuần tiểu phối hợp với Hoa Kỳ và các quốc gia trong vùng. Việc hình thành tổ chức "NATO Ðông Nam Á mở rộng” đương nhiên đặt hải quân các nước Việt Nam, Malaysia, Philippines, Singapore và Indonesia thành một khối đồng nhất với sự yễm trợ của hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ðại Hàn, Ấn Ðộ và Úc Ðại Lợi.
Nguồn:

1/ Bài viết “Việt Nam: Chiến lược đề nghị” trong website: www.tranhchapbiendong.com
2/ Bản dịch "Bài báo sặc mùi hiếu chiến trên báo mạng Trung Quốc” của ông Vũ Cao Ðàm đăng trên mạng Bauxite Việt Nam và đài RFA ngày 17-5-2010.
3/ Bài viết "Việt Nam sắm thêm vũ khí - Biển Ðông sẽ ra sao?” đăng trên RFA ngày 19-5-2010.
LỊCH TRÌNH TU CHỈNH

1) 3-6-2010: Hoàn tất bài viết.

2) 27-4-2011: Thêm vào phần tên lửa diệt hạm Club.

Nguyễn Mạnh Trí
E-Mail: prototri@yahoo.com
www.tranhchapbiendong.com
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